
STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số Chứng minh nhân dân 

hoặc Căn cước công dân
Tỉnh/Thành phố

1 Nguyễn Việt Khoa 26-2-1984 151437093 Thái Bình

2 Nguyễn Văn Huy 16-5-1992 017230374 Hà Nội

3 Lê Văn Nhu 12-10-1991 173891547 Thanh Hoá

4 Lò Văn Thắm 1-10-1992 060929771 Yên Bái 

5 Trịnh Xuân Mão 5-10-1988 186638748 Nghệ An

6 NguyễN Hữu Hiếu 24-1-1986 186058154 Nghệ An 

7 Nguyễn Bá Cường 30-9-1989 186863915 Nghệ An

8 Trần Hữu Thuần 20-2-1988 186839879 Nghệ An

9 NguyễN Tứ HảI 7-2-1988 186375651 Nghể An

10 Nguyễn Văn Khánh 2-10-1991 173781560 Thanh Hoá

11 Nguyễn Duy Diện 13-2-1991 341824718 Đồng Tháp

12 Lê Xuân Triển 20-10-1983 186225638 Nghệ An 

13 Nguyễn Văn Trí 15-6-1988 186508252 Nghệ An

14 Đặng Văn Tĩnh 12-10-1989 151716310 Thái Bình

15 Nguyễn Văn Ngọc 29-5-1991 132048402 Phú Thọ 

16 Nguyễn Xuân Hưng 12-1-1990 194360954 Quảng Bình

17 Hoàng Văn Đức 15-8-1991 186890371 Nghệ An

18 La Tiến Minh 25-6-1984 172259901 Thanh Hóa

19 Nguyễn Thành Công 18-12-1983 186170254 Nghệ An

20 Nguyễn Ngọc Dương 29-10-1992 174045794 Thanh Hoá

21 Nguyễn Đại Khoa 9-10-1989 145340011 Hưng Yên

22 Nguyễn Đình Đại 26-3-1992 187208273 Nghệ An

23 Nguyễn Hoàng Ninh 16-10-1987 131155022 Phú Thọ 

24 Ngô Văn Tuân 20-7-1989 027089009240 Bắc Ninh

25 Lê Khắc Long 23-11-1992 017134548 Hà Nội

26 Nguyễn Thế Cường 3-1-1987 040087012188 Nghệ An
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27 Đinh Văn Cường 12-12-1989 037089006459 Ninh Bình

28 Ngô Văn Lam 16-10-1986 186413578 Nghệ An

29 Tăng Ngọc Biểu 11-10-1988 186428541 Nghệ An

30 Bạch Sỹ Lộc 1-9-1988 186920838 Nghệ An

31 Trần Văn Ngọc 4-10-1987 038087022357 Thanh Hóa

32 Võ Viết Hải 30-6-1989 186803119 Nghệ An

33 Nguyễn Mậu Thìn 24-2-1988 186430956 Nghệ An 

34 Cao Minh Hoàn 7-12-1990 145380609 Hưng Yên 

35 Cung Đình Trung 10-3-1979 182551724 Nghệ Antr

36 Hoàng Văn Đạt 25-4-1987 172834596 Thanh Hóa 

37 NguyễN TiếN Huy 22-12-1981 044081003326 Ninh BìNh 

38 Trương Văn Anh 18-9-1991 173336562 Thanh Hoá

39 Trần Văn Chiến 10-8-1990 194440852 Quảng Bình

40 Nguyễn Đức Nghĩa 10-10-1976 045076000263 Quảng Trị

41 Mai Thế Hiệp 11-3-1991 040091002134 Nghệ An

42 Trình Hoàng Hiệp 10-3-1984 172657878 Thanh Hoá

43 Trịnh Thị Kiều Oanh 19-10-1992 034192000236 Thái Bình

44 Nguyễn Văn Thư 15-10-1980 151287687 Thái Bình

45 Trần Trung Kiên 16-2-1979 171185039 Thanh Hóa

46 Nguyễn Văn Năm 12-5-1987 186580306 Nghệ An

47 Nguyen Van Minh 1-10-1987 172686015 Thanh Hóa

48 Lê Minh Manh 19-6-1988 172784712 Thanh Hoá

49 Lê Văn Ngọc 17-2-1988 172774958 Thanh Hóa


